
A B 1 4 5 7 10 13

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 8.950.192.385 8.447.170.039 0 390.000.000 100.330.826 12.691.520
2 Nguồn NSNN 8.950.192.385 8.447.170.039 0 390.000.000 100.330.826 12.691.520
3 a) Ngân sách trong nước 7.741.740.142 7.238.717.796 0 390.000.000 100.330.826 12.691.520
4 - Kinh phí đã nhận 440.151.500 50.151.500 0 390.000.000 0 0
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 7.301.588.642 7.188.566.296 0 0 100.330.826 12.691.520
7 b) Viện trợ 1.208.452.243 1.208.452.243 0 0 0 0
9 Nguồn khác 0 0 0 0 0 0
10 Dự toán được giao trong năm 243.674.376.542 95.303.976.542 66.400.000 16.650.000.000 11.190.000.000 3.240.000.000
11 Nguồn NSNN 243.304.376.542 94.933.976.542 66.400.000 16.650.000.000 11.190.000.000 3.240.000.000
12 - Ngân sách trong nước 239.806.000.000 91.435.600.000 66.400.000 16.650.000.000 11.190.000.000 3.240.000.000
14 - Viện trợ 3.498.376.542 3.498.376.542 0 0 0 0
16 Nguồn khác 370.000.000 370.000.000 0 0 0 0
17 Tổng số được sử dụng trong năm 252.624.568.927 103.751.146.581 66.400.000 17.040.000.000 11.290.330.826 3.252.691.520
18 Nguồn NSNN 252.254.568.927 103.381.146.581 66.400.000 17.040.000.000 11.290.330.826 3.252.691.520
19 - Ngân sách trong nước (3+12) 247.547.740.142 98.674.317.796 66.400.000 17.040.000.000 11.290.330.826 3.252.691.520
21 - Viện trợ (7+14) 4.706.828.785 4.706.828.785 0 0 0 0
23 Nguồn khác (9+16) 370.000.000 370.000.000 0 0 0 0
24 Kinh phí thực nhận trong năm 246.110.007.572 102.235.319.338 66.400.000 15.876.732.725 9.629.074.189 3.252.691.520
25 Nguồn NSNN 245.740.007.572 101.865.319.338 66.400.000 15.876.732.725 9.629.074.189 3.252.691.520
26 - Ngân sách trong nước 242.241.631.030 98.366.942.796 66.400.000 15.876.732.725 9.629.074.189 3.252.691.520
28 - Viện trợ 3.498.376.542 3.498.376.542 0 0 0 0
30 Nguồn khác 370.000.000 370.000.000 0 0 0 0
31 Kinh phí quyết toán trong năm 239.862.158.983 103.405.142.133 66.400.000 8.690.292.341 9.497.843.189 3.252.691.520
32 Nguồn NSNN 239.492.158.983 103.035.142.133 66.400.000 8.690.292.341 9.497.843.189 3.252.691.520
33 - Ngân sách trong nước 234.799.707.146 98.342.690.296 66.400.000 8.690.292.341 9.497.843.189 3.252.691.520
35 - Viện trợ 4.692.451.837 4.692.451.837 0 0 0 0
37 Nguồn khác 370.000.000 370.000.000 0 0 0 0
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53) 2.016.863.945 87.433.361 0 25.594.384 59.626.000 0
39  Đã  nộp NSNN 0 0 0 0 0 0
40 a) Nguồn NSNN 0 0 0 0 0 0
45 b) Nguồn khác 0 0 0 0 0 0
46 Còn phải nộp NSNN 5.844.384 0 0 5.844.384 0 0
47 a) Nguồn NSNN 5.844.384 0 0 5.844.384 0 0
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59) 5.844.384 0 0 5.844.384 0 0
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64) 0 0 0 0 0 0
53 Dự toán bị huỷ 2.011.019.561 87.433.361 0 19.750.000 59.626.000 0
54 a) Nguồn NSNN 2.011.019.561 87.433.361 0 19.750.000 59.626.000 0
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60) 2.011.019.561 87.433.361 0 19.750.000 59.626.000 0

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

10.745.545.999 258.571.087 0 8.324.113.275 1.732.861.637 0

57 Nguồn NSNN 10.745.545.999 258.571.087 0 8.324.113.275 1.732.861.637 0
58 a) Ngân sách trong nước 10.731.169.051 244.194.139 0 8.324.113.275 1.732.861.637 0
59 - Kinh phí đã nhận 7.876.231.000 74.404.000 0 7.570.596.000 131.231.000 0
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 2.854.938.051 169.790.139 0 753.517.275 1.601.630.637 0
62 b) Viện trợ 14.376.948 14.376.948 0 0 0 0
64 Nguồn khác 0 0 0 0 0 0

Loại 460-463 Loại 460-474 Loại 370-373 Loại 490-505 Loại 430-432

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung Tổng cộng

Chi tiết theo loại, khoản



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Đơn vị: đồng

Tổng cộng Loại 460-463

0 0 0 0 0 3.425.052.869 2.974.717.796
0 0 0 0 0 3.425.052.869 2.974.717.796
0 0 0 0 0 3.425.052.869 2.974.717.796
0 0 0 0 0 440.151.500 50.151.500
0 0 0 0 0 2.984.901.369 2.924.566.296
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 78.829.543.490 72.564.868.490
2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 78.459.543.490 72.194.868.490
2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 77.433.275.000 71.168.600.000

0 0 0 0 0 1.026.268.490 1.026.268.490
0 0 0 0 0 370.000.000 370.000.000

2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 82.254.596.359 75.539.586.286
2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 81.884.596.359 75.169.586.286
2.000.000.000 113.524.000.000 1.000.000.000 600.000.000 100.000.000 80.858.327.869 74.143.317.796

0 0 0 0 0 1.026.268.490 1.026.268.490
0 0 0 0 0 370.000.000 370.000.000

1.950.878.800 111.728.911.000 670.000.000 600.000.000 100.000.000 79.828.622.320 75.319.644.647
1.950.878.800 111.728.911.000 670.000.000 600.000.000 100.000.000 79.458.622.320 74.949.644.647
1.950.878.800 111.728.911.000 670.000.000 600.000.000 100.000.000 78.432.353.830 73.923.376.157

0 0 0 0 0 1.026.268.490 1.026.268.490
0 0 0 0 0 370.000.000 370.000.000

1.950.878.800 111.728.911.000 570.000.000 600.000.000 100.000.000 79.163.138.820 75.295.392.147
1.950.878.800 111.728.911.000 570.000.000 600.000.000 100.000.000 78.793.138.820 74.925.392.147
1.950.878.800 111.728.911.000 570.000.000 600.000.000 100.000.000 77.766.870.330 73.899.123.657

0 0 0 0 0 1.026.268.490 1.026.268.490
0 0 0 0 0 370.000.000 370.000.000

49.121.200 1.795.089.000 0 0 0 68.871.200 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

49.121.200 1.795.089.000 0 0 0 68.871.200 0
49.121.200 1.795.089.000 0 0 0 68.871.200 0
49.121.200 1.795.089.000 0 0 0 68.871.200 0

0 0 430.000.000 0 0 3.022.586.339 244.194.139

0 0 430.000.000 0 0 3.022.586.339 244.194.139
0 0 430.000.000 0 0 3.022.586.339 244.194.139
0 0 100.000.000 0 0 1.105.635.000 74.404.000
0 0 330.000.000 0 0 1.916.951.339 169.790.139
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Loại 280-281 Loại 340-369 Loại 250-251 Loại 490-504

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Chi tiết theo loại, khoản

Loại 520-528

Văn phòng Uỷ ban Dân tộc



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Loại 370-373 Loại 490-504 Loại 280-281 Loại 460-474 Loại 490-505 Loại 250-251 Loại 520-528

390.000.000 0 0 0 60.335.073 0 0
390.000.000 0 0 0 60.335.073 0 0
390.000.000 0 0 0 60.335.073 0 0

390.000.000
60.335.073

1.750.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.268.275.000 630.000.000 100.000.000
1.750.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.268.275.000 630.000.000 100.000.000

1.750.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.268.275.000 630.000.000 100.000.000

2.140.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.328.610.073 630.000.000 100.000.000
2.140.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.328.610.073 630.000.000 100.000.000
2.140.000.000 600.000.000 850.000.000 66.400.000 2.328.610.073 630.000.000 100.000.000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1.730.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 911.448.873 300.000.000 100.000.000
1.730.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 911.448.873 300.000.000 100.000.000

1.730.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 911.448.873 300.000.000 100.000.000

1.320.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 780.217.873 200.000.000 100.000.000
1.320.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 780.217.873 200.000.000 100.000.000

1.320.250.000 600.000.000 800.878.800 66.400.000 780.217.873 200.000.000 100.000.000

19.750.000 0 49.121.200 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

19.750.000 0 49.121.200 0 0 0 0
19.750.000 0 49.121.200 0 0 0 0
19.750.000 0 49.121.200 0 0 0 0

800.000.000 0 0 0 1.548.392.200 430.000.000 0

800.000.000 0 0 0 1.548.392.200 430.000.000 0
800.000.000 0 0 0 1.548.392.200 430.000.000 0800.000.000 0 0 0 131.231.000 100.000.000 00 0 0 0 1.417.161.200 330.000.000 00 0 0 0 0 0 0

Văn phòng Uỷ ban Dân tộc



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Tổng cộng Loại 280-281 Loại 370-373 Loại 430-432 Loại 490-505 Tổng cộng Loại 490-505

0 0 0 0 0 39.995.753 39.995.753
0 0 0 0 0 39.995.753 39.995.753
0 0 0 0 0 39.995.753 39.995.753
0 0
0 39.995.753 39.995.753
0 0
0 0

5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.348.307.666 5.348.307.666
5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.348.307.666 5.348.307.666
5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.348.307.666 5.348.307.666

0 0
0 0

5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.588.064.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.841.692.334 5.388.303.419 5.388.303.419

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419

0 0
0 0

5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419
5.511.038.973 934.080.000 1.430.442.639 381.850.000 2.764.666.334 5.388.303.419 5.388.303.419

0 0
0 0

59.626.000 0 0 0 59.626.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

59.626.000 0 0 0 59.626.000 0 0
59.626.000 0 0 0 59.626.000 0 0
59.626.000 0 0 0 59.626.000 0 0

17.400.000 0 0 0 17.400.000 0 0

17.400.000 0 0 0 17.400.000 0 0
17.400.000 0 0 0 17.400.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0
17.400.000 0 0 0 17.400.000 0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0

Học viện Dân tộc Học viện Dân tộc Trường Cán bộ dân tộc



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Tổng cộng Loại 460-463 Loại 250-251 Tổng cộng Loại 460-463 Loại 250-251 Loại 430-432

0 0 0 4.276.691.520 4.264.000.000 0 12.691.520
0 0 0 4.276.691.520 4.264.000.000 0 12.691.520
0 0 0 4.276.691.520 4.264.000.000 0 12.691.520
0 0
0 4.276.691.520 4.264.000.000 12.691.520
0 0
0 0

634.000.000 414.000.000 220.000.000 22.360.725.000 18.800.000.000 89.000.000 2.740.000.000
634.000.000 414.000.000 220.000.000 22.360.725.000 18.800.000.000 89.000.000 2.740.000.000
634.000.000 414.000.000 220.000.000 22.360.725.000 18.800.000.000 89.000.000 2.740.000.000

0 0
0 0

634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.637.416.520 23.064.000.000 89.000.000 2.752.691.520
634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.637.416.520 23.064.000.000 89.000.000 2.752.691.520
634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.637.416.520 23.064.000.000 89.000.000 2.752.691.520

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520

634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520
634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520

0 0
0 0

634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520
634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520
634.000.000 414.000.000 220.000.000 26.383.087.588 22.976.740.505 89.000.000 2.752.691.520

0 0
0 0
0 0 0 87.259.495 87.259.495 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 87.259.495 87.259.495 0 0
0 0 0 87.259.495 87.259.495 0 0
0 0 0 87.259.495 87.259.495 0 0

0 0 0 167.069.437 0 0 0

0 0 0 167.069.437 0 0 0
0 0 0 167.069.437 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 167.069.437 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0

Trung tâm Thông tinTạp chí Dân tộc



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Loại 490-505 Tổng cộng Loại 280-281 Loại 370-373 Loại 430-432 Tổng cộng Loại 250-251

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000

731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
0 0
0 0

731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
731.725.000 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000

564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
0 0
0 0

564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000

564.655.563 3.803.627.361 215.920.000 3.469.557.361 118.150.000 611.000.000 61.000.000
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

167.069.437 0 0 0 0 0 0

167.069.437 0 0 0 0 0 0
167.069.437 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0167.069.437 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0

Viện Dân tộc Báo Dân tộc và Phát triểnTrung tâm Thông tin



A B

1  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
2 Nguồn NSNN
3 a) Ngân sách trong nước
4 - Kinh phí đã nhận
5 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
7 b) Viện trợ
9 Nguồn khác
10 Dự toán được giao trong năm
11 Nguồn NSNN
12 - Ngân sách trong nước
14 - Viện trợ
16 Nguồn khác
17 Tổng số được sử dụng trong năm
18 Nguồn NSNN
19 - Ngân sách trong nước (3+12)
21 - Viện trợ (7+14)
23 Nguồn khác (9+16)
24 Kinh phí thực nhận trong năm
25 Nguồn NSNN
26 - Ngân sách trong nước
28 - Viện trợ
30 Nguồn khác
31 Kinh phí quyết toán trong năm
32 Nguồn NSNN
33 - Ngân sách trong nước
35 - Viện trợ
37 Nguồn khác
38 Kinh phí giảm trong năm  (39+46+53)
39  Đã  nộp NSNN
40 a) Nguồn NSNN
45 b) Nguồn khác
46 Còn phải nộp NSNN
47 a) Nguồn NSNN
48 - Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)
52 b) Nguồn khác (9+30-37-45-64)
53 Dự toán bị huỷ
54 a) Nguồn NSNN
55 - Ngân sách trong nước (5+12-26-60)

56
Số dư kinh phí được phép chuyển
sang năm 2017 sử dụng và quyết
toán

57 Nguồn NSNN
58 a) Ngân sách trong nước
59 - Kinh phí đã nhận
60 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
62 b) Viện trợ
64 Nguồn khác

 SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

Mã
số Nội dung

Loại 460-463 Loại 340-369 Loại 460-463 Loại 460-463 Loại 460-463 Loại 370-373

0 0 0 307.874.039 900.578.204 0
0 0 0 307.874.039 900.578.204 0
0 0 0 0 0 0

307.874.039 900.578.204
550.000.000 113.524.000.000 866.126.273 0 2.108.981.779 10.000.000.000

550.000.000 113.524.000.000 866.126.273 0 2.108.981.779 10.000.000.000
550.000.000 113.524.000.000 100.000.000 403.000.000 10.000.000.000766.126.273 1.705.981.779

550.000.000 113.524.000.000 866.126.273 307.874.039 3.009.559.983 10.000.000.000
550.000.000 113.524.000.000 866.126.273 307.874.039 3.009.559.983 10.000.000.000
550.000.000 113.524.000.000 100.000.000 0 403.000.000 10.000.000.000

0 0 766.126.273 307.874.039 2.606.559.983 0
0 0 0 0 0 0

550.000.000 111.728.911.000 866.126.273 0 2.108.807.913 9.246.482.725
550.000.000 111.728.911.000 866.126.273 0 2.108.807.913 9.246.482.725550.000.000 111.728.911.000 100.000.000 0 402.826.134 9.246.482.725766.126.273 1.705.981.779

550.000.000 111.728.911.000 866.126.273 293.566.000 3.009.317.208 2.470.042.341
550.000.000 111.728.911.000 866.126.273 293.566.000 3.009.317.208 2.470.042.341

550.000.000 111.728.911.000 100.000.000 402.826.134 2.470.042.341766.126.273 293.566.000 2.606.491.074
0 1.795.089.000 0 0 173.866 5.844.384
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5.844.384
0 0 0 0 0 5.844.384
0 0 0 0 0 5.844.384
0 0 0 0 0 0
0 1.795.089.000 0 0 173.866 0
0 1.795.089.000 0 0 173.866 0
0 1.795.089.000 0 0 173.866 0

0 0 0 14.308.039 68.909 7.524.113.275

0 0 0 14.308.039 68.909 7.524.113.275
0 0 0 0 0 7.524.113.2750 0 0 0 0 6.770.596.0000 0 0 0 0 753.517.27514.308.039 68.9090 0 0 0 0 0

VP Chương
trình KHCN

cấp QG,
CTDT/16-20

Báo Dân tộc và Phát triển Chi Trợ giá
Tiểu DA

Chính sách
DT thiểu số

Dự án bình
đẳng giới

vùng DTTS

Tiểu BQLDA
hỗ trợ giảm
nghèo PRPP

(NQ 80)


